
PRODUCT
CATALOGUE

NEW 
2025

MADE IN VIETNAM



Về chúng tôi
ALLY VIET NAM là nhà sản xuất tủ đựng dụng cụ, tủ đựng đồ
nghề, tủ công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
Với dầy chuyền máy móc hiện đại. Với đội ngũ kinh nghiệm,
đầy nhiệt huyết.
Chúng tôi luôn tạo ra các sản phẩm, tủ công cụ, dụng cụ có
chất lượng hàng đầu phù hợp với các tiểu chuẩn của Châu Âu
như : Tủ đựng đồ bảo hộ lao động chuyên dụng.

Tại sao là chúng tôi?
  Trong nhiều năm qua ALLY VIỆT NAM luôn là đối tác tin cậy của
các khách hàng trên toàn quốc, với nhiều đối tác thân thiết như
Bridgestone Việt Nam, Michelin Việt Nam, Dunlop Việt Nam,
Toyota, Ford, Huyndai, Honda, Yamaha, Wurth … 
  Chúng tôi có đại lý phân phối sản phẩm tại nhiều tỉnh thành
trên cả nước.
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BÀN GIA CÔNG CƠ KHÍBÀN GIA CÔNG CƠ KHÍ

PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.



Kích thước:  H2050xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN15

Kích thước: H2050xW1500xD750mm

Model:QT-BN15N

500

Kích thước: H1850xW1500xD750mm

Model:QT-BN03A

500

Kích thước:  H1850xW1500xD750 mm.

Model:QT-101D

Kích thước: H1850xW1500xD750mm

Model:QT-BN05F

500 500

500

500 500

Kích thước: H2050xW2000xD730 mm.

Model:QT-BN16

36 mm

Kích thước:  H1850xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN03

500

Kích thước: H1850xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN04

500

Kích thước: H2050xW1100xD730 mm.

Model:QT-BN14

01BÀN GIA CÔNG CƠ KHÍ



Kích thước: H2050xW2560xD730 mm.

Model:QT-BN19

Kích thước: H1730xW3000xD690 mm.

Model:QT-BN09

500

500

Kích thước: D2405 x W755 x H1920  mm

Model:QT-101D-2400

500

500

Kích thước: H1025xW3700xD850 mm.

Model:QT-BN20

01BÀN GIA CÔNG CƠ KHÍ



Kích thước:  H850xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN101

500

Kích thước:  H850xW1500xD750 mm

Model:QT-BN02

 H850xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN01

500

Kích thước:

Kích thước: H850xW1500xD750 mm.

Model:QT-MO05

500

500

01BÀN GIA CÔNG CƠ KHÍ



(Dài x rộng x Cao): 2400 x 750 x 780

(mm)

Kích thước: H1850xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN01A

Kích thước: H1300xW1500xD700mm

Model:QT-BNPL

Kích thước:  H850xW1800xD750 mm.

Model:QT-2000

Kích thước: H850xW1800xD750mm

Model:QT-BN1000

Kích thước: H770xW1800xD750 mm.

Model:QT-BNNH

Kích thước: H850xW1800xD750mm

Model:QT-BN2022

1000 2000 1000

300

200 200

Kích thước:  H2050xW2560xD730 mm.

Model:QT-BN24

500
Kích thước: H850xW1800xD750 mm.

Model:QT-BN2011

1000

Kích thước:  H800xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN001

200

Kích thước: H800xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN001S

200

Kích thước: H850xW1800xD750mm

Model:QT-MO01A

500

Kích thước: H850xW1800xD750mm

Model:QT-MO02

01BÀN GIA CÔNG CƠ KHÍ

500



Model:QT-BN20

Kích thước: H842xW1200xD600 mm.

Model:QT-BN21

Kích thước:  H842xW1200xD600 mm.

Model:QT-BN22

Kích thước: H840xW1200xD600mm

Model:QT-BN23

Kích thước: H930xW1700xD700 mm

Model:QT-BN18

Kích thước:  H850xW1800xD750 mm.

Model:QT-TT2000

Kích thước: H850xW1800xD750mm

Model:QT-TT2001

Kích thước: H852xW1800xD750 mm.

Model:QT-TT2002
Kích thước:  H800xW1500xD750 mm.

Model:QT-TT2003

Kích thước: H800xW1500xD750mm

Model:QT-TT2004

(Dài x rộng x Cao): 2400 x 750 x 780

(mm)

Kích thước: H800xW2400xD750 mm.

Model:QT-TT2005
01

Kích thước: H780xW2400xD750mm

Model:QT-BN11

Kích thước: H850xW1800xD750 mm.

Model:QT-MO01

500

200
200

200

200200

500500
500

500 200200

01 01BÀN GIA CÔNG CƠ KHÍ



Kích thước: H850xW1500xD750 mm.

Model:QT-BN10

Kích thước:  H920xW1100xD690 mm.

Model:QT-BN17

500

200
200

Kích thước:  H850xW1800xD750 mm.

Model:QT-BN1002

01 01BÀN GIA CÔNG CƠ KHÍ
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TỦ ĐỒ NGHỀTỦ ĐỒ NGHỀ

PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.a
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Kích thước: W770xD450xH930mm

Model: QT-05

Kích thước: W770xD450xH930mm

Model: QT-07

Kích thước: W550xD550xH1030mm

Model: QT-5C

Kích thước:

315

315

315

200

200

Kích thước:

315 315

315

Kích thước: D572 x  W717 x  H1422 mm

Model: QT-10NK

Kích thước: W770xD450xH930mm

Model: QT-032C

TỦ ĐỰNG ĐỒ NGHỀ02

W630xD400xH720mm

Model:  QT-05-PT

D392 x W630 x H642 mm
Model: QT-2C1N

Kích thước: W1170xD460xH960mm

Model:  QT-10

Kích thước: W1320xD460xH1340mm

Model:  QT-10DBT

Kích thước: D291 x  W610 x  H763 mm

Model:  QT-TL100

Kích thước: W830xD370xH830mm

Model:  QT-KP03

200 200

Kích thước: W670 x D450 x D740 mm

Model:   QT-05.04N

200

150

315

Kích thước: 1100x600x830

Model:  QT-4N1C

315

Kích thước: 1100x600x1360

Model: QT-4N1CBT



PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.
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Kích thước: W830xD370xH1230mm

Model: QT-D03F

200

830x370x1230 mm

Kích thước: W830xD370xH830mm

Model: QT-D03

200 200
Kích thước: W830xD370xH1230mm

Model: QT-D03H

200

200
Kích thước: W375xD435xH835mm

Model: QT-D03NX

200

200 200
315

Kích thước: W830xD370xH1230mm

Model: QT-D03T

Kích thước: W830xD370xH1230mm

Model: QT-D03K

Kích thước: W720 x D403 x H1000 mm

Model: QT-04N
Kích thước: W705 x D388 x H1000 mm

Model: QT-LT01

Kích thước:W1410 x D493 x H1290 mm

Model: QT-MS01-V1

Kích thước:

XE ĐẨY ĐỒ NGHỀ03



TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 2 CÁNHTỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 2 CÁNH

PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.
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1000 x 520 x 1850 mm
1000 x 520 x 1850 mm 1000 x 520 x 1850 mm

1000 x 520 x 1850 mm

Kích thước: Kích thước: Kích thước: 1000 x 520 x 1850 mm

Model: QT-HC04

Kích thước:

1000 x 520 x 1850 mmKích thước:

Model: QT-HC05

Kích thước:
1000 x 520 x 1850 mm

1000 x 520 x 1850 mm

Kích thước:
Kích thước:

W1000 x D550 x H2000 mmKích thước:

Model: QT-TU2C

1000 x 520 x 1850 mmKích thước:

Model:  QT-HC13

650 x 480 x 1550 mmKích thước:

Model:  QT-O2BT

1000 x 430 x 1270 mmKích thước:

Model: QT-VS02

Model: QT-HC
Model: QT-HC01 Model: QT-HC03

Model: QT-HC08 Model: QT-VS01

Model: QT-HC11

TỦ ĐỰNG DỤNG CỤ 2 CÁNH04
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PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.
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HỆ TỦ ĐỒ NGHỀHỆ TỦ ĐỒ NGHỀ



Kích thước: W1860xD500xH2000 mm

Model:  QT-MSS03

W4350xD500xH2000 mmKích thước:

Model: QT-MSS07

2698 x 497 x 2068 (WxDxH)

Kích thước: W1349 x D497 x H2068

Model: QT-MSS3.5

Kích thước:

Kích thước: W670 x D500 x H2070mm

Model: QT-MSS06

Model:  QT-MSS04

Kích thước:

W1860xD500xH2000 mm

Model: QT-MSS01

Kích thước: W1860xD500xH2000 mm

Model:  QT-MSS02

Kích thước:

W5150xD600xH2000 mm

Model: QT-MSS06

W3250xD500xH2000 mm

Model: QT-MSS05

Kích thước:

Kích thước: W2000 x D497 x H1035 

Model: QT-HT27

HỆ TỦ ĐỒ NGHỀ05
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PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.

TỦ TREO ĐỒ BẢO HỘTỦ TREO ĐỒ BẢO HỘ



DxRxH:950x500x 2050 mm

Model:  QT-BBH01-20

WxDXH : 700x70x 155 mm

Model: QT-BBH01-A3

 Dx WxH :480x110x210 mm

Model:  QT-BBH01-A4

WxDXH :710x500x1910 mm

DxRxH:945x500x2050mm

Model:  QT-BBH01-16

Kích thước:
WxDxH: 540x235x280 mm 

Model:  QT-BBH01-A8

Kích thước:
Kích thước:

Kích thước: Kích thước: WxDXH:100 x380x1050 mm

Model:  QT-LD04

 DxWxH:1000x520x1850 mm
Kích thước: Kích thước:

WxDxH:1000 x 380 x 2050mmKích thước:

Model:  QT-LD03

WxDXH:1000x380x2050 mm
 DxWxH 1000x380 x2050mm WxDxH:1000x520x1850mm

Kích thước: Kích thước: Kích thước:

TỦ TREO ĐỒ BẢO HỘ06 

Model:  QT-BBH01-12

Kích thước:

Model: QT-LD02

Model: QT-LD06 Model: QT-LD07 Model:  QT-LD01

TỦ TREO ĐỒ VẢO HỘ06
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BẢNG TREO ĐỒ NGHỀBẢNG TREO ĐỒ NGHỀ
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PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.



DxRxH:80x65x43mm

Model:  QT-TNV01

DxRxH: 500 x 140 x 305mm  Dx WxH :480x110x210 mm

Model: QT-BMM01

WxDxH: 540x235x280 mm 

Model:  QT-KSP1

(Dài x rộng ):750 x 400 (mm)

DxRxH95x60x35mm

Model:  QT-CL01

Kích thước: Kích thước: Kích thước:

Kích thước:

Kích thước: Kích thước: W310 x D115 mm

Model:  QT-PK-KIM

Kích thước:

W327 x  D50 x  H150 mmKích thước:
Model: QT-PK-KEOCTAN01

Model:  QT-PK-SPIN01

Model: QT-KSS01

Model: QT-BT01

W300 x  D90 mmKích thước:
Model:  QT-PK-TRCHAI01

W150 x D82 mmKích thước: W150 x D73 x H60 mmKích thước:
Model: QT-PK-KIMT

W150 x D73 x H60 mmKích thước:
Model:  T-PK-BUA01

BẢNG TREO ĐỒ NGHỀ07
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Kích thước: 100x380x1050mm

Model: QT-HC10

Kích thước: W900xD600xH1600mm

Model: QT-KNK01

Kích thước: W950xD600xH1450mm

Model: QT-M2

Kích thước: W1200xD500xH1500mm

Model: QT-KNK15

Kích thước: 910×500×1770mm

Model: QT-M71
Kích thước: 910×500×1770mm

Model: QT-M72

Kích thước: 910×500×1770mm

Model: QT-M73

Kích thước:  955×720×1255mm

Model: QT-M4

Kích thước:  955×720×1255mm

Model: QT-M5

Kích thước:  955×720×1255mm

Model: QT-M6

Kích thước: 1000x380x1850mm

Model: QT-M0301
Kích thước: W1200 x D500 x H1500mm

Model: QT-KNK18

08 KỆ ĐỰNG LINH KIỆN
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TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT-CHỐNG CHÁYTỦ ĐỰNG HÓA CHẤT-CHỐNG CHÁY

PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.



Kích thước: Kích thước: Kích thước:
Kích thước: 900×520×1160mm

Model: QT-CC01

Kích thước: Kích thước: Kích thước: Kích thước:

Kích thước: Kích thước: Kích thước: Kích thước:

 1000 x 520 x 1850 mm

Model: QT-CCHC01

 1000 x 520 x 1850 mm

Model:  QT-HCKC01

 1000 x 520 x 1850 mm

Model: QT-HC04-HC

875×500×1230mm

Model: QT-CC02

 600×520×1725mm

Model: QT-CC03

785×765×1860mm

Model: QT-CCHH02

785×765×1860mm

Model:  QT-CCHH03

350×292×225mm

Model:  QT-HOPCC01

900×520×1725mm

Model: QT-CC1N

900×520×1725mm

Model: QT-CC2N

900×520×1725mm

Model:  QT-CC3N

09 TỦ ĐỰNG HÓA CHẤT
CHỐNG CHÁY
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TỦ ĐỰNG DAO CNCTỦ ĐỰNG DAO CNC
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PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.



WxDxH : 770x350x 100 mm WxDxH : 770x350x 100 mm

WxDxH:1000x1000x1050mm

WxDxH :1000x520x1050mm WxDxH :1000x520x1850 mmKích thước: Kích thước: Kích thước: Kích thước:

Kích thước: 500 x 740 x 1080 mmKích thước: 500 x 740 x 1080 mmKích thước:

600×500×890mmKích thước: 600×500×890mmKích thước: 600×530×1390mmKích thước:  600×500×890mmKích thước:

600×425×906mmKích thước:

Model: QT-KDD01 Model: QT-KDD02

Model:  QT-KDD05

Model: QT-KDD03 Model:  QT-KDD04

Model: QT-KDD06 Model: QT-KDD07

Model: QT-XD01CNC
Model: QT-XD02CNC Model: QT-XD03CNC Model: QT-XD04CNC

Model: QT-KDD08

10 TỦ ĐỰNG DAO CNC
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KỆ TRƯNG BÀYKỆ TRƯNG BÀY
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PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.



Model:  QT-PK01

1780 x 950 x 380 mmKích thước:
1165 x 535 x 340 mmKích thước:

1195×675×2100mm Kích thước:

1805×450×1800mmKích thước:
1800×650×1500mmKích thước:  1500×800×2155mmKích thước:

855×600×857mmKích thước:
1525×600×857mmKích thước: 855×600×1672mmKích thước: 1525×600×1672mmKích thước:

 1500×800×2155mmKích thước:

Model: QT-K600
Model:  QT-TBSP Model: QT-ST01

Model: ALLY QT-ST02
Model: ALLY QT-ST03 Model: ALLY QT-ST04

Model:  QT-KT01
Model: QT-KT02 Model:  QT-KT02H Model:  QT-KT04

Model: ALLY QT-ST05

11 KỆ TRƯNG BÀY
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TỦ VỆ SINHTỦ VỆ SINH



1000 x 430 x 1270 mmKích thước:1000 x 520 x 1850 mmKích thước:

790×1070×1100mmKích thước:
 585×530×1860mmKích thước:

 580×32×66mmKích thước:  960×500×1380mmKích thước:

Model:  QT-VS02Model:  QT-VS01

Model: QT-VS03
Model:  QT-VS04

Model: QT-VS05 Model: QT-VS06

12 TỦ VỆ SINH
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PROVIDE A STABLE AND SAFE WORKSPACE.
INCREASE WORK PRODUCTIVITY.
ENSURE HIGH ACCURACY.
STORE AND ORGANIZE TOOLS.
CATER TO VARIOUS TYPES OF TASKS.
DURABLE FOR LONG-TERM USE.

TỦ TÀI LIỆU-ĐỒ CÁ NHÂNTỦ TÀI LIỆU-ĐỒ CÁ NHÂN



1100×490×1860mmKích thước:  1100×490×1860mmKích thước:
1100×490×1860mmKích thước: 1100×490×1860mmKích thước:

1100×490×1860mmKích thước: Liên hệKích thước:

Model: QT-HSTV1

1800 x 350 x 500  mmKích thước:

Model: QT-CN01 Model:  QT-CN02
Model: QT-CN03 Model: QT-CN04

Model: QT-HS30
Model: QT-LK01

13 

1000x520x1850mmKích thước:

Model: QT-HS06 

13 TỦ TÀI LIỆU- ĐỒ CÁ NHÂN
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THIẾT KẾ THI CÔNG PHÒNG SẠCHTHIẾT KẾ THI CÔNG PHÒNG SẠCH



+84 906850089

info@quyetthang.vn

www.allytools.vn

140/40/18 Vườn Lài,P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ALLY VIỆT NAM

14 THIẾT KẾ THI CÔNG
PHÒNG SẠCH
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	Kích thước:
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	100x380x1050mm
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	Kích thước:
	910×500×1770mm
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	Model: QT-KDD08
	Model:  QT-PK01
	Kích thước:
	1165 x 535 x 340 mm

	Kích thước:
	1780 x 950 x 380 mm
	1195×675×2100mm

	Kích thước:
	1805×450×1800mm

	Kích thước:
	1800×650×1500mm

	Kích thước:
	Kích thước:
	Kích thước:
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